
UBND TỈNH TUYÊN QUANG Biểu số 01

BIỂU GIAO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị : Triệu đồng

STT TÊN CÔNG TRÌNH Thời gian KC-
HT

TMĐT/Giá
trị dự án

được duyệt

Kế hoạch vốn
năm 2023

Điều chỉnh Kế hoạch vốn
năm 2023 sau

điều chỉnh
CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ

Giảm (-) Tăng (+)

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7+8 9 10

TỔNG SỐ 374.270 374.270

I ĐIỀU CHỈNH GIẢM 2.511.020 1.551.359 374.270 - 1.177.089

I.1 Nguồn thuộc kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 1.239.241 334.000 113.770 - 220.230

1
Cầu qua sông Lô Km 71 đường Tuyên Quang - Hà Giang đi Bạch Xa, xã Bạch Xa,
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

2021-2024 176.995 62.800 30.780 32.020
Ban QLDA ĐTXD các công trình

giao thông

2
Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00-Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện
Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

2019-2023 598.878 96.200 7.990 88.210 Sở Giao thông vận tải

3
Cải tạo nâng cấp đường Tân Yên - Thái Sơn - Thái Hòa - Đức Ninh, huyện Hàm Yên,
tỉnh Tuyên Quang

2021-2024 133.888 40.000 15.000 25.000 Sở Giao thông vận tải

4
Đầu tư xây dựng Cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 QL37 đi qua
tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188 QL37, tổ dân phố Đăng
Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

2021-2024 329.480 135.000 60.000 75.000 Sở Giao thông vận tải

I.2 Nguồn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 1.271.779 1.217.359 260.500 - 956.859

1
Tiểu dự án 3, giải phóng mặt bằng trên địa phận huyện Hàm Yên thuộc dự án Cao tốc
Tuyên Quang - Hà Giang (giai doạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

2023-2024 1.042.359 1.042.359 200.000 842.359 UBND huyện Hàm Yên

2 XD Trạm y tế TT Sơn Dương 2023-2024 6.662 9.000 3.000 6.000
Ban QLDA đầu tư xây dựng các

công trình DD&CN

3 XD Trạm y tế xã Tràng Đà 2023-2024 7.777 9.000 2.000 7.000
Ban QLDA đầu tư xây dựng các

công trình DD&CN

4 XD Trạm y tế xã Thái Long 2023-2024 8.981 9.000 1.500 7.500
Ban QLDA đầu tư xây dựng các

công trình DD&CN

5 XD Trạm y tế  TT Lăng Can 2023-2024 9.000 9.000 5.000 4.000
Ban QLDA đầu tư xây dựng các

công trình DD&CN

6 XD Trạm y tế Phường An Tường 2023-2024 9.000 9.000 5.000 4.000
Ban QLDA đầu tư xây dựng các

công trình DD&CN

7 XD Trạm y tế Phường Mỹ Lâm 2023-2024 9.000 9.000 4.500 4.500
Ban QLDA đầu tư xây dựng các

công trình DD&CN

8 XD Trạm y tế thị trấn Vĩnh Lộc 2023-2024 9.000 9.000 1.000 8.000
Ban QLDA đầu tư xây dựng các

công trình DD&CN
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9 XD Trạm y tế thị trấn Na Nang 2023-2024 9.000 9.000 1.500 7.500
Ban QLDA đầu tư xây dựng các

công trình DD&CN

10 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 2023-2024 100.000 52.000 12.000 40.000
Ban QLDA đầu tư xây dựng các

công trình DD&CN

11 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tuyên Quang 2023-2024 61.000 51.000 25.000 26.000
Ban QLDA đầu tư xây dựng các

công trình DD&CN

II ĐIỀU CHỈNH TĂNG 2.516.474 - 374.270 2.890.744

I.1 Vốn ngân sách trung ương 7.520.573 86.474 - 113.770 200.244

1 Dự án xây dựng cầu Xuân Vân, vượt sông Gâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 2021-2024 233.573 53.000 15.200 68.200
Ban QLDA ĐTXD các công trình

giao thông

2
Xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D và đường cao
tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

2021-2024 487.000 33.474 22.990 56.464 Sở Giao thông vận tải

3 Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang 2023-2025 6.800.000 75.580 75.580
Ban QLDA ĐTXD các công trình

giao thông

- Các hạng mục do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thực hiện 75.580 75.580
Ban QLDA ĐTXD các công trình

giao thông

I.2 Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh
vực y tế 2.430.000 - 260.500 2.690.500

1 Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang 2.430.000 260.500 2.690.500
Ban QLDA ĐTXD các công trình

giao thông

- Các hạng mục do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thực hiện 1.014.205 260.500 1.274.705
Ban QLDA ĐTXD các công trình

giao thông

STT TÊN CÔNG TRÌNH Thời gian KC-
HT

TMĐT/Giá
trị dự án

được duyệt

Kế hoạch vốn
năm 2023

Điều chỉnh Kế hoạch vốn
năm 2023 sau

điều chỉnh
CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ

Giảm (-) Tăng (+)

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7+8 9 10
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG Biểu số 02

BIỂU GIAO ĐIỀU CHỈNH  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
Đơn vị : Triệu đồng

STT TÊN CÔNG TRÌNH Thời gian
KC-HT

TMĐT/Giá trị
dự án được

duyệt

Lũy kế vốn đã
bố trí đến hết

năm 2022

Kế hoạch vốn năm 2023 Điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2023 Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh

CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ
Tổng số

Nguồn thu từ
Xổ số Kiến

thiết

Chi xây dựng
cơ bản vốn tập

trung trong
nước

Nguồn tăng thu
NS, nguồn tiết

kiệm chi thường
xuyên chuyển

sang chi đầu tư

Nguồn thu từ Xổ số Kiến
thiết

Chi xây dựng cơ bản vốn tập
trung trong nước

Nguồn tăng thu ngân sách,
nguồn tiết kiệm chi thường

xuyên chuyển sang chi đầu tư
Tổng số

Nguồn thu
từ Xổ số

Kiến thiết

Chi xây dựng
cơ bản vốn tập

trung trong
nước

Nguồn tăng thu
ngân sách nguồn

tiết kiệm chi thường
xuyên chuyển sang

chi đầu tưGiảm (-) Tăng (+) Giảm (-) Tăng (+) Giảm (-) Tăng (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=17+18+19 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 141.432,70 5.716,00 72.010,70 63.706,00 105,57 105,57 14.872,49 14.872,49 18.291,60 18.291,60 141.432,70 5.716,00 72.010,70 63.706,00

(1) Quản lý nhà nước 234.908,89 78.620,13 73.422,00 5.716,00 27.000,00 40.706,00 105,57 105,57 7.800,00 3.334,00 6.139,00 4.000,00 66.817,00 5.716,00 22.534,00 38.567,00

1 Trạm y tế xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên 2020-2021 2.264,27 2.320,13 216,00 216,00 105,57 110,43 110,43 Ban QLDA ĐTXD các
công trình DD&CN

2
Dự án Nhà làm việc, trung tâm kỹ thuật và nhà
studio của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên
Quang

2020-2023 87.148,9 46.400,00 19.000,00 19.000,00 3.334,00 1.000,00 23.334,00 22.334,00 1.000,00 Đài PT và TH tỉnh

3 Cải tạo, sửa chữa BV Đa khoa Kim Xuyên, huyện
Sơn Dương 2022-2023 13.500,00 5.000,00 5.500,00 5.500,00 105,57 2.371,31 7.976,88 5.605,57 2.371,31 Ban QLDA ĐTXD các

công trình DD&CN

4
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
các cơ quan đảng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-
2025

37.280,00 5.000,00 5.000,00 4.800,00 200,00 200,00 Văn phòng Tỉnh ủy

5 Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học và THCS Lê Văn
Hiến tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương 2021-2024 69.523,72 24.850,00 32.706,00 32.706,00 3.139,00 29.567,00 29.567,00 Sở Tài chính

6 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường PTDT Tuyên
Quang 2023-2024 20.000,00 50,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 Ban QLDA ĐTXD các

công trình DD&CN

7
Xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh
Tuyên Quang (Năm 2023, bố trí vốn đầu tư để thực
hiện công tác bồi thường, GPMB)

3.000,00 3.000,00 3.000,00 - - Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội

8 Cải tạo, nâng cấp trường THPT Tân Trào, thành phố
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 2021-2023 5.191,96 - 628,69 628,69 628,69 Ban QLDA ĐTXD các

công trình DD&CN

(2) Giao thông 366.853,15 131.780,33 25.010,70 - 14.010,70 11.000,00 - - 1.072,49 738,49 10.152,60 9.291,60 23.815,70 - 13.676,70 10.139,00

1
Đường Kiên Đài -Khuôn Miềng, huyện Chiêm Hóa
(Đoạn từ Trụ sở UBND xã Kiên Đài đến đầu cầu
Khuôn Miềng - thôn Nà Pó)

2018-2022 74.534,76 61.834,28 1.510,70 1.510,70 334,00 1.176,70 1.176,70 Ban QLDA ĐTXD các
công trình giao thông

2

Đường giao thông nông thôn vào vùng sản xuất
nông nghiệp tập trung kết hợp du lịch sinh thái Bản
Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên
Quang

14.545,32 200,00 2.500,00 2.500,00 3.139,00 5.639,00 2.500,00 3.139,00 UBND huyện Na Hang

3

Dự án cầu qua Sông Lô Gâm và đường dẫn cầu từ
trung tâm thị trấn Yên Sơn đi xã Tân Long nối với
Quốc lộ 2C (giai đoạn 1, 2021-2025 đầu tư xây dựng
đường dẫn cầu dài 6 Km)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - UBND huyện Yên Sơn

5
Xây dựng đường giao thông từ Trường Tiểu Học
Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo, xã Khuôn Hà, huyện
Lâm Bình

2020-2024 98.000,00 10.000,00 10.000,00 9.152,60 847,40 847,40 UBND huyện Lâm Bình

6 Đường giao thông từ xã Hồng Quang đến xã Bình
An, huyện Lâm Bình 2013-2019 99.542,57 - 6.152,60 6.152,60 6.152,60 UBND huyện Lâm Bình

7 Xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn trên
địa bàn các huyện 80.230,51 69.746,05 10.000,00 - 10.000,00 - - - 738,49 738,49 - - 10.000,00 - 10.000,00 - Sở Giao thông vận tải
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7.1 Xây dựng các cầu trên đường GTNT, địa bàn huyện
Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2021 12.894,14 11.052,19 2.200,00 2.200,00 441,46 1.758,54 1.758,54

7.2 Xây dựng các cầu trên đường GTNT, địa bàn huyện
Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang năm 2021 13.267,15 11.052,19 2.200,00 2.200,00 72,51 2.127,49 2.127,49

7.3 Xây dựng các cầu trên đường GTNT, địa bàn huyện
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2021 12.625,73 11.052,19 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

7.4 Xây dựng các cầu trên đường GTNT, địa bàn huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang năm 2021 13.135,31 11.052,19 1.400,00 1.400,00 634,17 2.034,17 2.034,17

7.5 Xây dựng các cầu trên đường GTNT, địa bàn huyện
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2021 12.224,84 11.052,19 1.350,00 1.350,00 224,52 1.125,48 1.125,48

7.6 Xây dựng các cầu trên đường GTNT, địa bàn huyện
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang năm 2021 12.633,58 11.052,19 1.350,00 1.350,00 104,32 1.454,32 1.454,32

7.7 Xây dựng các cầu trên đường GTNT, địa bàn thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2021 3.449,77 3.432,92 - -

(3) Nông nghiệp, thủy lợi 351.132,95 121.000,00 35.000,00 - 25.000,00 10.000,00 - - - 9.800,00 - 3.000,00 47.800,00 - 34.800,00 13.000,00

1
Đề án Kiên cố hóa kênh mương (thực hiện Nghị
quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh)

2021-2025 201.000,00 121.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 4.800,00 34.800,00 24.800,00 10.000,00 Sở NN&PTNT

2 Dự án Kè bờ suối Nặm Chang bảo vệ khu trung tâm
hành chính huyện Lâm Bình (Giai đoạn 3) 2020-2021 150.132,95 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,000 13.000,00 10.000,00 3.000,00 UBND huyện Lâm Bình

(4) Văn hóa, xã hội 5.000,00 - 5.000,00 - - - 5.000,00 - - - - - - -

1 Dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao văn hóa và
quảng trường trung tâm huyện Lâm Bình. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - UBND huyện Lâm Bình

(5) Dự án ODA 1.000,00 - 1.000,00 - - - 1.000,00 1.000,00 - - 1.000,00 - 1.000,00 - -

1 Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở
vùng khó khăn do ADB tài trợ. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Sở Y tế Thực hiện theo Văn bản số

4789//UBND-ĐTXD của
UBND tỉnh ngày 28/9/2023
về giao chủ đầu tư thực hiện

Hợp phần I "Chương trình đầu
tư phát triển mạng lưới y tế cơ

sở vùng khó khăn2 Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở
vùng khó khăn do ADB tài trợ. - 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Ban QLDA đầu tư xây
dựng các công trình

DD&CN

(6) Quy hoạch 6.734,50 - 2.000,00 - - 2.000,00 - - - - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 2.000,00

1 Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Na Hang -
Lâm Bình 2023-2024 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - Sở Xây dựng

2
Lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thuộc khu
vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang

2023-2024 6.734,50 - - - - - - - - - 2.000,00 2.000,00 - - 2.000,00 Sở Xây dựng

- Khu nhà ở đô thị Phương Bắc 2023-2024 844,70 250,00 250,00 250,00

- Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Tân Tiến 2023-2024 487,8 150,00 150,00 150,00

STT TÊN CÔNG TRÌNH Thời gian
KC-HT

TMĐT/Giá trị
dự án được

duyệt

Lũy kế vốn đã
bố trí đến hết

năm 2022

Kế hoạch vốn năm 2023 Điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2023 Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh

CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ
Tổng số

Nguồn thu từ
Xổ số Kiến

thiết

Chi xây dựng
cơ bản vốn tập

trung trong
nước

Nguồn tăng thu
NS, nguồn tiết

kiệm chi thường
xuyên chuyển

sang chi đầu tư

Nguồn thu từ Xổ số Kiến
thiết

Chi xây dựng cơ bản vốn tập
trung trong nước

Nguồn tăng thu ngân sách,
nguồn tiết kiệm chi thường

xuyên chuyển sang chi đầu tư
Tổng số

Nguồn thu
từ Xổ số

Kiến thiết

Chi xây dựng
cơ bản vốn tập

trung trong
nước

Nguồn tăng thu
ngân sách nguồn

tiết kiệm chi thường
xuyên chuyển sang

chi đầu tưGiảm (-) Tăng (+) Giảm (-) Tăng (+) Giảm (-) Tăng (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=17+18+19 17 18 19 20 21
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- Khu nhà ở dịch vụ thương mại Phú Lâm 2023-2024 487,8 150,00 150,00 150,00

- Khu đô thị tại xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang 2023-2024 1.959,1 600,00 600,00 600,00

- Khu nhà ở và dịch vụ thương mại  Ỷ La. 2023-2024 992,4 300,00 300,00 300,00

- Khu đô thị tại phường Ỷ La. 2023-2024 1.213 300,00 300,00 300,00

- Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Cầu Mới, thị trấn Tân Yên 2023-2024 750 250,00 250,00 250,00

STT TÊN CÔNG TRÌNH Thời gian
KC-HT

TMĐT/Giá trị
dự án được

duyệt

Lũy kế vốn đã
bố trí đến hết

năm 2022

Kế hoạch vốn năm 2023 Điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2023 Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh

CHỦ ĐẦU TƯ GHI CHÚ
Tổng số

Nguồn thu từ
Xổ số Kiến

thiết

Chi xây dựng
cơ bản vốn tập

trung trong
nước

Nguồn tăng thu
NS, nguồn tiết

kiệm chi thường
xuyên chuyển

sang chi đầu tư

Nguồn thu từ Xổ số Kiến
thiết

Chi xây dựng cơ bản vốn tập
trung trong nước

Nguồn tăng thu ngân sách,
nguồn tiết kiệm chi thường

xuyên chuyển sang chi đầu tư
Tổng số

Nguồn thu
từ Xổ số

Kiến thiết

Chi xây dựng
cơ bản vốn tập

trung trong
nước

Nguồn tăng thu
ngân sách nguồn

tiết kiệm chi thường
xuyên chuyển sang

chi đầu tưGiảm (-) Tăng (+) Giảm (-) Tăng (+) Giảm (-) Tăng (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=17+18+19 17 18 19 20 21
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